
  BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /PAS-VTTBYT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 3 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch hiệu chuẩn bảo trì để phục vụ 

đánh giá ISO của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, mời các đơn vị quan tâm tham gia 

chào giá với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 

Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên người nhận báo giá: Lê Cẩm Tú 

- Chức vụ: Chuyên viên cung ứng – Phòng Vật tư – Thiết bị y tế 

- Số điện thoại: 0949486302 

           - Địa chỉ email: lecamtu031197@gmail.com - tulc@pasteurhcm.edu.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Viện Pasteur Thành phố 

Hồ Chí Minh 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17 giờ ngày 03/4/2026  

Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục dịch vụ và Biểu mẫu báo giá: 

- Danh mục dịch vụ: Theo Phụ lục I đính kèm. 
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- Biểu mẫu báo giá để nhà cung cấp tham khảo: Theo Phụ lục II 

-  đính kèm. 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 

167 Pasteur, P. Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh. 

3. Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến: Trong vòng 6 tháng  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong 

vòng 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Viện trưởng (để báo cáo); 

- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VTTBYT. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG VTTBYT 

 

 

 

 

Lê Việt Hà 



 

 

Phụ lục  I 

DANH MỤC DỊCH VỤ 

 

TT 
Danh mục đề 

xuất 

Mã số 

quản lý 

thiết bị 

Hãng sản xuẩt Model 
Thông số kỹ thuật của thiết 

bị 

Yêu cầu chi tiết nội dung cần 

thực hiện 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn vị sử dụng 

1. 

Máy Real- time 

Rotor- Gene Q 

MDx 

 Qiagen Hilden 

Model: Rotor- 

Gene Q MDx 

Serial: 

R0920366 

Real time PCR 
Bảo trì: Máy Real-time Rotor-

Gene Q MDx Cái 1 
Vi sinh bệnh 

phẩm 

2. 

Hệ thống máy định 

danh vi khuẩn và 

kháng sinh đồ tự 

động Vitek 2- 

compact 60 

8097 
 

Biomerieux 

Model: 

VK2C125 

27 

 

Định danh vi khuẩn 

Bảo trì hệ thống máy 

Hiệu chuẩn buồng ủ tại điểm: 

35±2ᴼC 
Cái 1 

Vi sinh 

bệnh phẩm 

3. 

Máy rót 

môi 

trường tự động 

1207712 

Q30092 

 

Integra 

DOSE IT 

P910 
Độ phân giải: 0,01 mL 

Hiệu chuẩn các mức thể tích sau: 

1,5mL; 2 mL; 2,7mL; 3mL; 3,5mL; 

5mL; 7mL; 8mL; 9mL; 9,5mL; 

10mL; 19mL; 20mL; 23mL 

 

Cái 

 

1 
Môi trường 

4. 
LÒ HẤP 3370 TOMMY SS-325 

Thể tích: 53 lít 

Nhiệt độ: 1210C 

Áp suất làm việc :≤ 1,2 (bar) 

kg/cm3 

Môi trường làm việc: hơi 

nước bảo hòa 

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN 

TOÀN Cái 1 Môi trường 

5. 
LÒ HẤP 4162SIDA STURDY SA-300VF 

Thể tích: 50 lít 

Nhiệt độ: 1210C 

Áp suất làm việc: ≤1,2 

(bar) kg/cm3 

Môi trường làm việc: hơi 

nước bảo hòa 

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN 

TOÀN Cái 1 Môi trường 
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TT 
Danh mục đề 

xuất 

Mã số 

quản lý 

thiết bị 

Hãng sản xuẩt Model 
Thông số kỹ thuật của thiết 

bị 

Yêu cầu chi tiết nội dung cần 

thực hiện 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn vị sử dụng 

6. 

 

LÒ HẤP 

 

1167712 

M50094 
STURDY 

SA-600AB 

(JA000) 

Thể tích :400 lít 

Nhiệt độ: 1210C 

Áp suất làm việc: ≤1,2 (bar) 

kg/cm3 

- Môi trường làm việc : hơi 

nước bảo hòa 

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN 

TOÀN Cái 1 Môi trường 

7. TỦ SẤY 
1177712 

H10002 

BINDER – 

ĐỨC 

Model: ED 

400 

Số seri : 

1605268 

Thể tích :400 lít 

Khoảng nhiệt độ làm việc: 

từ nhiệt độ phòng +5ºC đến 

300ºC 

Độ phân giải : 10C 

Điểm hiệu chuẩn: 1800C Cái 1 Môi trường 

     8. 
Nồi hấp tiệt trùng 

ALP CL – 40LDP 

    Kiểm tra hệ thống đường ống, các 

van khóa, van an toàn Cái 
1 Phòng khám đa 

khoa 

     9. 

Máy đếm hạt cầm 

tay Met One 
    

Giá trị đo hạt kích thước: 0.3 m, 

0.5m, 1m, 2m, 5m và 10 m Cái 
1 

Phòng khám đa 

khoa 

    10. 

Tủ ấm Binder BD 

53 
    Khoảng nhiệt độ 30 – 40oC Cái 

1 
Phòng khám đa 

khoa 



 

 

Phụ lục II 

 Mẫu báo giá (để nhà cung cấp tham khảo) 

 

BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo 

giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch 

vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế và các dịch vụ khác như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế và 

các dịch vụ khác. 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1       

2       

...       

Tổng cộng:   

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số 

ngày phù hợp với yêu cầu tại mục 5 của yêu cầu báo giá], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi 

ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo 

giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 

không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                         

                                                                                                        

….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

      

                   (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Ghi chú: 

 (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo 

giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu 

theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

 (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký 

tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên 

danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) 

vào báo giá.  

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung 

cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo 

giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên 

Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá 

thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
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